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       TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

H. HÒA VANG - TP ĐÀ NẴNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

Số: 05/2017/QĐST-DS                                      

Ngày 29/9/2017 
V/v "Yêu cầu tuyên bố  

một người là đã chết"                                                         

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG  

- Thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Huỳnh Thị Thu Thương – Thẩm phán 

Thư ký phiên họp:  Ông Phạm Anh Tuấn – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang tham gia phiên họp:                                           

Bà Chu Thị Mai Phương - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 29/9/2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, TP Đà 

Nẵng mở phiên họp giải quyết việc dân sự thụ lý số 30/2017/TLST-DS ngày 

13/4/2017 về việc "Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết" theo quyết định mở 

phiên họp số 01/2017/QĐPH – DS ngày 20/9/2017: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Ông Vũ Ngọc Q – sinh năm 1986. Trú tại: Tổ 9, thôn M, xã H, huyện H, 

thành phố Đ. 

2. Người bị yêu cầu:  

Ông Trần Ngọc T - sinh năm 1967. Nơi cư trú cuối cùng: Tổ 9, thôn M, xã 

H, huyện H, thành phố Đ. 

3. Những vấn để cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Ông Vũ Ngọc Q yêu cầu 

Tòa án tuyên bố ông Trần Ngọc T là đã chết. 

NHẬN ĐỊNH : 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng nhận 

định:  

Ông Trần Ngọc T có cha là ông Trần Đình Y – sinh năm 1918, có mẹ là bà 

Nguyễn Thị B – sinh năm 1920, có anh là Trần Đình Tr – sinh năm 1961, có chị là 
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Trần Thị Kim Th – sinh năm 1964 (đều đã chết). Ông Trần Ngọc T không có vợ, 

con và anh chị em nào khác.     

Ông Trần Ngọc T sinh sống cùng gia đình từ nhỏ tại thôn M, xã H, huyện H, 

thành phố Đ. Ngày 24/6/2002 ông Trần Ngọc T bỏ nhà đi, từ đó đến nay mặc dù 

gia đình đã áp dụng các biện pháp thông báo, tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức 

gì về ông Trần Ngọc T còn sống hay đã chết. Vì vậy, ngày 27/3/2017 cháu của ông 

T là ông Vũ Ngọc Q (con của bà Trần Thị Kim Th) có đơn yêu cầu Tòa án tuyên 

bố ông Trần Ngọc T là đã chết. 

Ngày 03/5/2017 Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang đã ra quyết định thông 

báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết đối với ông Trần 

Ngọc T nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì về ông Trần Ngọc T. 

Tại phiên họp hôm nay người yêu cầu là ông Vũ Ngọc Q đề nghị Tòa án 

tuyên bố ông Trần Ngọc T là đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang tham gia phiên họp đề 

nghị Toà án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông Vũ Ngọc Q. 

Xét yêu cầu của ông Vũ Ngọc Q thì thấy: Ông Trần Ngọc T đã biệt tích 05 

năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống. Do vậy cần chấp nhận 

yêu cầu của ông Vũ Ngọc Q về việc tuyên bố ông Trần Ngọc T là đã chết như đề 

nghị của Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang tham gia 

phiên họp là có căn cứ, phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 71 của Bộ 

luật dân sự. 

Từ những nhận định trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 71 của Bộ luật dân sự; Điều 370, Điều 393 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự. 

Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Vũ Ngọc Q về việc tuyên bố ông Trần Ngọc 

T là đã chết. 

1. Tuyên bố ông Trần Ngọc T, sinh năm 1967. Nơi cư trú cuối cùng: Tổ 9, 

thôn M, xã H, huyện H, thành phố Đ chết kể từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu 

lực pháp luật. 

2. Khi quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, 

gia đình và các quan hệ nhân thân khác, quan hệ tài sản của ông Trần Ngọc T được 

giải quyết như đối với người đã chết. Tài sản của ông Trần Ngọc T được giải quyết 

theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

3. Lệ phí sơ thẩm giải quyết yêu cầu về dân sự 300.000đ (Ba trăm nghìn 

đồng) ông Vũ Ngọc Q phải chịu, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí 

300.000đ đã nộp theo biên lai thu số 3093 ngày 13/4/2017 tại Chi cục Thi hành án 
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dân sự huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ông Vũ Ngọc Q đã nộp đủ lệ phí dân sự sơ 

thẩm. 

Chi phí cho việc thông báo tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại 

chúng: Ông Vũ Ngọc Q phải chịu (đã nộp, đã chi). 

4. Người yêu cầu có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có 

quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện 

kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày Tòa án ra quyết định. 

  

Nơi nhận:                                 THẨM PHÁN 
- Người yêu cầu;         

- VKSND huyện Hòa Vang; 

- UBND xã H; (đã ký) 

- Lưu hồ sơ;   

                                                           

                                                                                                                                            

Huỳnh Thị Thu Thương 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN T KHÊ - TP ĐN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----------------              

   Số: 209/2009/DS-ST                                      

   Ngày : 09/7/2009                                                       QUYẾT ĐỊNH 

  Thụ lý số: 177/2009/ DS -ST                         V/V GIẢI QUYẾT YÊU CẦU 

Ngày : 17/6/2009                                         TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT                                                                        

NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ 

Với Thành phần phiên họp giải quyết việc yêu cầu gồm có: 

- Thẩm phán chủ trì phiên họp : Bà TRẦN THỊ KIM CÚC  
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận T Khê tham gia phiên họp:  

                                          Ông Trần Viết Tuấn - Kiểm sát viên. 

- Thư ký phiên họp :  Bà  Lê Thị Ngọc Quyên  - Cán bộ Tòa án. 

Ngày 09/7/2009 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận T Khê, TP Đà Nẵng mở 

phiên họp giải quyết "Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự" 

của: 

Người yêu cầu:  

Bà VÕ THỊ ĐỨC - Sinh năm 1959; Địa chỉ:  Tổ 64 phường An Khê, quận 

T Khê, thành phố Đà Nẵng. 

Người bị yêu cầu:  

Ông TRẦN NGỌC THÌN- Sinh năm 1941; Địa chỉ:  Tổ 64 phường An 

Khê, quận T Khê, thành phố Đà Nẵng. 

Sau khi nghe đương sự trình bày yêu cầu, đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

quận T Khê thành phố Đà Nẵng phát biểu quan điểm về việc giải quyết việc dân sự 

và xem xét các tài liệu, chứng cứ của đương sự. 

  

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN T KHÊ 

NHẬN ĐỊNH 
 

Bà Võ Thị Đức và ông Trần Ngọc Thìn xây dựng gia đình vào năm 1980, có 

đăng ký kết hôn tại UBND xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Bà Đức, 

ông Thìn có 02 người con. 

Trần Thị Ngọc Hương - Sinh năm 1982. 

Trần Thị Vũ Hương     - Sinh năm 1982. 

Năm 2006 ông Trần Ngọc Thìn bị tai biến mạch máu não, có điều trị tại bệnh 

viện C Đà Nẵng và từ đó đến nay ông không nhận thức được hành vi của mình.  

Ngày 12/6/2009 bà Võ Thị Đức có đơn yêu cầu Toà án tuyên bố ông Trần 

Ngọc Thìn mất năng lực hành vi dân sự. 

Ngày 24/6/2009 Toà án nhân dân quận T Khê, TP.Đà Nẵng quyết định trưng 

cầu giám định việc mất năng lực hành vi dân sự đối với ông Trần Ngọc Thìn. Tổ 

chức Giám định pháp y tâm thần - Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng đã tiến 

hành giám định cho ông Trần Ngọc Thìn và có kết luận tại bản giám định pháp y 
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tâm thần số 36/GĐPYTT ngày 29/6/2009 là: Ông Trần Ngọc Thìn bị mất trí sau tai 

biến mạch máu não. Với tình trạng tâm thần hiện tại ông Thìn không còn năng lực 

hành vi dân sự.   

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp đề nghị Toà án chấp nhận toàn bộ 

yêu cầu của bà Võ Thị Đức. 

Xét yêu cầu của bà Võ Thị Đức về việc tuyên bố ông Trần Ngọc Thìn mất 

năng lực hành vi dân sự thì thấy: Căn cứ kết luận giám định của Tổ chức giám định 

pháp y tâm thần - Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng thì ông Trần Ngọc Thìn 

bị mất trí sau tai biến mạch máu não và không còn năng lực hành vi dân sự. Do vậy 

cần chấp nhận yêu cầu của bà Võ Thị Đức, tuyên bố ông Trần Ngọc Thìn mất năng 

lực hành vi dân sự như đề nghị của Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

quận T Khê tham gia phiên họp là có căn cứ. 

Từ những căn cứ trên. 

Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự. 

Căn cứ Điều 321 Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

QUYẾT ĐỊNH 
1. Chấp nhận yêu cầu của bà Võ Thị Đức về việc tuyên bố ông Trần Ngọc 

Thìn mất năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố ông Trần Ngọc Thìn- Sinh năm: 1941; Địa chỉ: Tổ 64 phường An 

Khê, quận T Khê, thành phố Đà Nẵng mất năng lực hành vi dân sự. 

Thời điểm được tính từ ngày 29/6/2009. 

2. Lệ phí yêu cầu 50.000đ (Năm mươi ngàn đồng y) bà Võ Thị Đức phải chịu, 

nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí 50.000đ đã nộp theo biên lai thu số 

4713 ngày 17/6/2009 tại Thi hành án dân sự quận T Khê, TP Đà Nẵng. 

3. Bà Võ Thị Đức được quyền kháng cáo trong hạn 07 ngày kể từ ngày mở 

phiên họp. 
  

Nơi nhận :                 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN T KHÊ 

- Viện KSND quận T Khê                   THẨM PHÁN 
- Các đơng sự ;  

- Cơ quan THA; 

- Lu hồ sơ .                                                                                                                              
                                                                

                                                                                                                          

TRẦN THỊ KIM CÚC 
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      TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN T KHÊ - TP ĐN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----------------              

Số: 210/2009/DS-ST                                      

Ngày : 10/7/2009                                                        QUYẾT ĐỊNH 

Thụ lý số: 184/2009/DS -ST                          V/V GIẢI QUYẾT YÊU CẦU 

      Ngày : 25/6/2009                                         TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT                                                                   

NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ 

Với Thành phần phiên họp giải quyết việc yêu cầu gồm có: 

- Thẩm phán chủ trì phiên họp : Bà TRẦN THỊ KIM CÚC  
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận T Khê tham gia phiên họp:  

                                          Ông Trần Viết Tuấn - Kiểm sát viên. 

- Thư ký phiên họp :  Bà  Lê Thị Ngọc Quyên  - Cán bộ Tòa án. 

Ngày 10/7/2009 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận T Khê, TP Đà Nẵng mở 

phiên họp giải quyết "Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự" 

của: 

Người yêu cầu:  

Bà NGUYỄN THỊ CHÂU - Sinh năm 1945; Địa chỉ:  Tổ 41 Đông Xuân 

phường An Khê, quận T Khê, thành phố Đà Nẵng. 

Người bị yêu cầu:  

Chị VÕ THỊ TÂM- Sinh năm 1976; Địa chỉ: Địa chỉ:  Tổ 41 Đông Xuân 

phường An Khê, quận T Khê, thành phố Đà Nẵng. 

 Sau khi nghe đương sự trình bày yêu cầu, đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

quận T Khê thành phố Đà Nẵng phát biểu quan điểm về việc giải quyết việc dân sự 

và xem xét các tài liệu, chứng cứ của đương sự. 

  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN T KHÊ 

NHẬN ĐỊNH 
 

Bà Nguyễn Thị Châu và ông Võ Ân có 05 người con: 

1.Chị Võ Thị Bích Vân- Sinh năm: 1967. 

2.Anh Võ Minh Trung- Sinh năm: 1970. 

3.Chị Võ Thị Tâm- Sinh năm: 1976. 

4.Anh Võ Minh Tư- Sinh năm: 1978. 

5.Anh Võ Minh Lự- Sinh năm: 1985. 

Ông Võ Ân mất ngày 30/01/2009. 

Chị Võ Thị Tâm bị bệnh tâm thần từ nhỏ, không nhận thức được hành vi của 

mình. 

Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 7 năm 2009 chị Tâm được điều trị ngoại trú 

tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng. 

Ngày 24/6/2009 bà Nguyễn Thị Châu có đơn yêu cầu Toà án tuyên bố chị Võ 

Thị Tâm mất năng lực hành vi dân sự. 
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Ngày 26/6/2009 Toà án nhân dân quận T Khê, TP.Đà Nẵng ra quyết định 

trưng cầu giám định việc mất năng lực hành vi dân sự đối với chị Võ Thị Tâm. Tổ 

chức Giám định pháp y tâm thần- Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng đã tiến 

hành giám định cho chị Võ Thị Tâm và có kết luận tại bản giám định pháp y tâm 

thần số 35/GĐPYTT ngày 29/6/2009 là: Chị Võ Thị Tâm bị động kinh, chậm phát 

triển tâm thần mức độ nặng. Với tình trạng tâm thần hiện tại chị Tâm không còn 

năng lực hành vi dân sự.  

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp đề nghị Toà án chấp nhận toàn bộ 

yêu cầu của bà Nguyễn Thị Châu. 

Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị Châu về việc tuyên bố chị Võ Thị Tâm mất 

năng lực hành vi dân sự thì thấy: Căn cứ kết luận giám định của Tổ chức giám định 

pháp y tâm thần- Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng thì chị Võ Thị Tâm bị 

động kinh, chậm phát triển tâm thần mức độ nặng và không còn năng lực hành vi 

dân sự. Do vậy cần chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Châu, tuyên bố chị Võ 

Thị Tâm mất năng lực hành vi dân sự như đề nghị của Kiểm sát viên đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân quận T Khê tham gia phiên họp là có căn cứ. 

Từ những căn cứ trên. 

Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự. 

Căn cứ Điều 321 Bộ luật tố tụng dân sự. 

 QUYẾT ĐỊNH 
1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Châu về việc tuyên bố chị Võ Thị 

Tâm mất năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố chị Võ Thị Tâm- Sinh năm: 1976; Địa chỉ: Tổ 41 Đông Xuân 

phường An Khê, quận T Khê, thành phố Đà Nẵng mất năng lực hành vi dân sự.  

Thời điểm được tính từ ngày 29/6/2009. 

2. Lệ phí yêu cầu 50.000đ (Năm mươi ngàn đồng y) bà Nguyễn Thị Châu 

phải chịu, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí 50.000đ đã nộp theo 

biên lai thu số 4730 ngày 25/6/2009 tại Thi hành án dân sự quận T Khê, TP Đà 

Nẵng. 

 3. Bà Nguyễn Thị Châu được quyền kháng cáo trong hạn 07 ngày kể từ ngày 

mở phiên họp. 
  

 Nơi nhận :                              TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN T KHÊ 

- Viện KSND quận T Khê;                                       THẨM PHÁN 
- Các đơng sự ;  

- Cơ quan THA; 

- Lu hồ sơ .                                                                                                                              
                                                                                                                                                              

                                                                                       TRẦN THỊ KIM CÚC 
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